Phụ lục II: GIÁ ĐẤT Ở THỊ TRẤN PHONG ĐIỀN, HUYỆN PHONG ĐIỀN NĂM 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2803   /2009/QĐ-UBND ngày  21   tháng   12  năm 2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	TT
	TÊN ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM ĐẦU ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM CUỐI ĐƯỜNG PHỐ
	Loại đường
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT

	
	
	
	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Đường Quốc lộ 1A
	Nam cầu Phò Trạch 
	Đường vào trường THPT Phong Điền (vị trí cống thoát nước thôn Khánh Mỹ)
	1.A
	550.000
	303.000
	168.000
	90.000

	
	- nt -
	Đường vào trường THPT Phong Điền (vị trí cống thoát nước thôn Khánh Mỹ)
	Vị trí cách ngã tư Hoà Mỹ 500m về phía Bắc
	1.B
	495.000
	270.000
	146.000
	79.000

	
	- nt -
	Vị trí cách ngã tư Hoà Mỹ 500m về phía Bắc
	Vị trí cách ngã tư Hoà Mỹ 500m về phía Nam
	1.A
	550.000
	303.000
	168.000
	90.000

	
	- nt -
	Vị trí cách ngã tư Hoà Mỹ 500m về phía Nam
	Địa giới hành chính Nam thị trấn Phong Điền
	1.C
	440.000
	242.000
	134.000
	73.000

	2
	 Đường vào Đền Liệt sĩ 
	QL 1A (mốc định vị A9)
	Đền Liệt sĩ (mốc định vị B9)
	2.B
	359.000
	196.000
	112.000
	61.000

	3
	Trục đường B11 - B
	Đài phát thanh - B11 kéo dài 
	Tỉnh lộ 9 (mốc định vị B)
	2.B
	359.000
	196.000
	112.000
	61.000

	4
	Trục đường B11 - B8
	Tài chính: Trục đường A11-B11
	Sân vận động: trục đường A6 - B3
	2.C
	325.000
	175.000
	101.000
	54.000

	5
	 Trục đường Đền Liệt sĩ 
	Đền Liệt sĩ Phong Điền 
	Tỉnh lộ 9 (mốc định vị C)
	2.C
	325.000
	175.000
	101.000
	54.000

	6
	Trục đường Tài chính 
	QL1A (mốc định vị A11)
	Trục đường B11 - B8 (mốc định vị B11)
	2.B
	359.000
	196.000
	112.000
	61.000

	7
	Trục đường Mặt trận
	QL1A (mốc định vị A10)
	Đài phát thanh (mốc định vị B10)
	2.B
	359.000
	196.000
	112.000
	61.000

	8
	Trục đường A8 - B5
	QL1A (mốc định vị A8)
	Trục đường B11 - B8 (mốc định vị B5)
	2.A
	393.000
	213.000
	123.000
	68.000

	9
	Trục đường A7 - C1
	QL1A (mốc định vị A7)
	Trục đường Đền Liệt sĩ - C (mốc định vị C1)
	2.A
	393.000
	213.000
	123.000
	68.000

	10
	Trục đường A6 - C
	QL1A (mốc định vị A6)
	Mốc B3 nối đường Đền Liệt sĩ - C
	2.A
	393.000
	213.000
	123.000
	68.000

	11
	Trục đường A3 - C2
	QL1A (mốc định vị A3)
	Trục đường Đền Liệt sĩ - C (mốc định vị C2)
	2.B
	359.000
	196.000
	112.000
	61.000

	
	TÊN ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM ĐẦU ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM CUỐI ĐƯỜNG PHỐ
	Loại đường
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT

	
	
	
	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	12
	Trục đường A4 - C
	QL1A (mốc định vị A4)
	Trục đường Đền Liệt sĩ - C (mốc định vị C3)
	2.B
	359.000
	196.000
	112.000
	61.000

	13
	Trục đường A-A1-A2
	Tỉnh lộ 9 (mốc định vị A)
	Sân vận động: trục đường A3 - C2
	2.C
	325.000
	175.000
	101.000
	54.000

	14
	Đường Tỉnh lộ 6
	Quốc lộ 1A
	Đến hết ranh giới Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề
	3.A
	314.000
	168.000
	94.000
	50.000

	
	- nt -
	Ranh giới Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề
	Địa giới hành chính xã Phong Thu
	3.C
	258.000
	142.000
	78.000
	41.000

	15
	Đường Tỉnh lộ 9
	QL1A (mốc định vị A5)
	Mốc 500 mét hướng đi Hoà Mỹ 
	1.C
	440.000
	242.000
	134.000
	73.000

	
	- nt -
	Mốc 500 mét hướng đi Hoà Mỹ 
	Địa giới hành chính xã Phong Mỹ
	3.C
	258.000
	142.000
	78.000
	41.000

	
	- nt -
	QL1A (mốc định vị A5)
	Giáp đường sắt hướng đi Bắc Thạnh
	1.C
	440.000
	242.000
	134.000
	73.000

	
	- nt -
	Giáp đường sắt hướng đi Bắc Thạnh
	Địa giới hành chính xã Phong Hoà
	3.C
	258.000
	142.000
	78.000
	41.000

	16
	Trục đường vào bệnh viện
	Từ chắn đường sắt Phò Trạch
	Đến hết ranh giới Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề
	3.A
	314.000
	168.000
	94.000
	50.000

	17
	Trục đường T.tâm bồi dưỡng chính trị huyện
	Vị trí giao với đường Tỉnh lộ 6
	Đến hết ranh giới nhà ông Hồng
	3.B
	283.000
	156.000
	87.000
	46.000

	18
	Trục đường Mầm non Liên Cơ  
	Vị trí giao với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
	Vị trí giao với đường vào bệnh viện
	3.B
	283.000
	156.000
	87.000
	46.000

	19
	Tỉnh lộ 17
	Quốc lộ 1A
	Cách Quốc lộ 1A 500m
	3.A
	314.000
	168.000
	94.000
	50.000

	
	- nt -
	Cách Quốc lộ 1A 500m
	Địa giới hành chính xã Phong Mỹ 
	3.C
	258.000
	142.000
	78.000
	41.000

	20
	Trục đường phía đông đường sắt khu nội thị
	Tỉnh lộ 9
	Tỉnh lộ 6
	3.C
	258.000
	142.000
	78.000
	41.000
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